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Hội đồng Dân biểu Thành phố và Chính quyền Thành phốHội đồng Dân biểu Thành phố và Chính quyền Thành phố
Chính quyền địa phương bao gồm Hội đồng dân biểu (cơ quan ra quyết định) quyết 
định ý chí và chính sách, người đứng đầu tổ chức (cơ quan điều hành) thực sự 
điều hành chính trị dựa trên các quyết định của hội đồng, nhằm mục đích thực hiện 
quản lý đô thị tốt hơn trong khi duy trì sự hài hòa và cân bằng bằng cách kiểm tra, 
hợp tác với nhau trên cơ sở độc lập, bình đẳng.

Đề nghị/
Kiến nghị Thực hiện các

biện pháp

Bầu cử Bầu cử

Đề án

Quyết định bầu chọn tốt nhất

Công dân
thành phố

Thị trưởngHội đồng dân
biểu Thành phố

Hướng dẫn của 
Hội đồng Dân biểu Thành phố



trung tâm thể thao 

Đề nghị

Cho đến khi kiến nghị của người dân được phản ánh trong kế hoạch xây dựng trung tâm thể thaoCho đến khi kiến nghị của người dân được phản ánh trong kế hoạch xây dựng trung tâm thể thao

Chẳng hạn...Chẳng hạn...

Trung tâm thể thao

Đáp lại việc thành phố công bố kế
hoạch xây dựng trung tâm thể thao...

Thông qua đơn đề nghị, kiến nghị

Kiến nghị của công
dân thành phố

Tôi muốn một
 bãi đỗ xe lớn!

Truyền đạt kiến nghị về việc phát
triển bãi đỗ xe cho Hội đồng dân biểu
thành phố (nộp đề nghị và kiến nghị)

Thảo luận và kiểm tra tại cuộc họp Hội đồng
dân biểu thành phố (xem xét các đề nghị và
kiến nghị)

Dựa trên những gì đã được quyết định bởi Hội
đồng dân biểu thành phố, thành phố sẽ tiến
hành công việc

Hoàn thành trung tâm thể 

thao với một bãi đỗ xe lớn!



Thành phần của Hội đồng dân biểu thành phốThành phần của Hội đồng dân biểu thành phố

Nghị sĩ

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng

Hội phái

Hội đồng dân biểu thành phố được tạo thành từ các nghị sĩ được bầu trực tiếp bởi 
các công dân thành phố. Công dân Nhật Bản từ 18 tuổi trở lên đã cư trú tại thành phố 
ít nhất ba tháng đủ điều kiện bầu nghị sĩ hội đồng dân biểu thành phố (quyền bầu cử) 
và công dân từ 25 tuổi trở lên có quyền bầu cử đủ điều kiện tranh cử nghị sĩ hội đồng 
dân biểu thành phố (quyền được bầu). Hội đồng dân biểu thành phố Kawasaki có 60 
nghị sĩ và phục vụ nhiệm kỳ 4 năm. Các nghị sĩ của các quận hành chính được bầu ở 
mỗi quận, và số lượng ủy viên hội đồng ở mỗi phường được xác định theo tỷ lệ dân 
số ở đó.

Hội đồng dân biểu thành phố có một chủ tịch và một phó chủ tịch được bầu trong số 
các nghị sĩ. Chủ tịch là đại diện của Hội đồng dân biểu thành phố và chịu trách nhiệm 
đảm bảo hoạt động thông suốt của Hội đồng dân biểu thành phố, duy trì trật tự trong 
các phòng, giám sát và xử lý các công việc của Hội đồng dân biểu thành phố. Phó Chủ 
tịch thay Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra tai nạn đối với Chủ tịch.

Trong hội đồng dân biểu thành phố, các nghị sĩ theo cùng chủ nghĩa và chủ trương, 
tập hợp lại để tạo thành một Hội phái và hoạt động.

Quận Asao
7 người

Quận Tama
9 người

Quận Takatsu
9 người

Quận Nakahara
10 người

Quận Saiwai
7 người

Quận Kawasaki
9 người

Quận Miyamae
9 người

Số lượng nghị
sĩ khác nhau

giữa các quận



Việc vận hành và nội dung công việc của hội đồng dân biểu thành phốViệc vận hành và nội dung công việc của hội đồng dân biểu thành phố

Nội dung các hoạt động Hội đồng dân biểu

Phiên họp toàn thể

Hội đồng dân biểu thành phố có các cuộc họp thường xuyên được tổ chức 4 lần một năm (thường là vào 
tháng Hai, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai), các cuộc họp bất thường được tổ chức khi cần thiết. 
Cả hai cuộc họp thường kỳ và bất thường đều do thị trưởng triệu tập. Ngoài ra, thị trưởng phải triệu tập 
cuộc họp bất thường nếu có yêu cầu của chủ tịch sau khi có nghị quyết của Ban Chỉ đạo Hội đồng, hoặc 
nếu có yêu cầu của hơn một phần tư số nghị sĩ hội đồng. Tại các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất 

thường, một khoảng thời gian phiên họp (một khoảng thời gian nhất định) được thiết lập ngay từ đầu, theo 
nguyên tắc chung, các cuộc họp toàn thể cùng các Ủy ban được tổ chức trong thời gian đó để thảo luận và 
kiểm tra các đề xuất. Theo nguyên tắc chung, Hội đồng dân biểu thành phố hoạt động trong phiên họp, 
nhưng nếu không đưa ra được kết luận cho vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn này, Ủy ban có thể triệu 
tập và tiếp tục kiểm tra vấn đề ngay cả trong thời gian hoãn lại nếu tuân thủ một số thủ tục nhất định. Tại 
Hội đồng dân biểu thành phố Kawasaki, các Ủy ban hoạt động ngay cả trong thời gian tạm hoãn.

Cuộc họp toàn thể là một cuộc họp bao gồm tất cả các nghị sĩ hội đồng dân biểu, tất cả các đề xuất và bày tỏ ý định với tư cách là một hội đồng dân biểu thành phố cuối cùng được
quyết định tại cuộc họp toàn thể. Theo nguyên tắc chung, nghị quyết đòi hỏi phải có sự chấp thuận của đa số các nghị sĩ có mặt.

Khai mạc

Báo cáo về những gì đã được thảo luận
trong Ủy ban và kết quả của cuộc họp.

Báo cáo của Chủ tịch Ủy ban
Chúng tôi sẽ bày tỏ ý kiến ủng

hộ và phản đối đề xuất này.

Tranh luận
Hội đồng dân biểu thành phố sẽ quyết

định bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối.

Bỏ phiếu
Các nghị sĩ mong muốn đặt câu hỏi

về chính sách của thành phố.

Câu hỏi chung
Bế mạc

Tôi sẽ đặt một câu hỏi thay
mặt cho các Hội phái.

Câu hỏi của người đại diện
Chương trình nghị sự là các chủ đề

nghị sự của phiên họp toàn thể.

Chương trình nghị sự
Các mục trong chương trình nghị sự,

đề nghị và kiến nghị được chuyển
đến Ủy ban phụ trách.

Cam kết của Ủy ban
Người đề xuất sẽ giải trình nội 
dung đề xuất và lý do đề xuất.

Giải thích đề án

Phiên họp toàn thể

Rất khó để thảo luận về một loạt các đề xuất phức tạp chỉ riêng tại phiên họp toàn thể.
Do đó, 5 Ủy ban thường trực sau đây đã được thành lập để xem xét các dự luật chi tiết hơn từ quan điểm chuyên môn với một số ít nghị sĩ, ngoài việc xem xét các dự luật,
các đề nghị và kiến nghị được đề cập đến sẽ được xem xét.

Ủy ban
các vấn đề chung

Ủy ban (Giải thích, Hỏi đáp, Biểu quyết)

Thẩm tra các đề xuất liên 
quan đến quy hoạch tổng 
hợp, tài chính, thương mại 
và công nghiệp, du lịch, ven 
biển, v.v.

Ủy ban Giáo dục
Xem xét các đề xuất liên 
quan đến quảng bá văn hóa, 
thể thao, trường mẫu giáo, 
trường học, giáo dục, v.v.

Ủy ban
Y tế và Phúc lợi

Xem xét các đề xuất liên 
quan đến phúc lợi, chăm sóc 
y tế, bảo hiểm sức khỏe và 
vệ sinh, bệnh viện, sở cứu 
hỏa, v.v.

Ủy ban
Kế hoạch Thị trấn

Rà soát các đề xuất liên 
quan đến quy hoạch đô thị, 
nhà ở, đường giao thông, 
công viên, sông ngòi, v.v.

Ủy ban
Môi trường

Xem xét các đề xuất liên 
quan đến môi trường, cảng, 
cấp thoát nước, xe buýt đô 
thị, v.v.

Ủy ban Vận hành
Hội đồng dân biểu
Ủy ban vận hành được thành 
lập để đảm bảo hoạt động 
vận hành trôi chảy của Hội 
đồng dân biểu, thảo luận về 
các vấn đề hoạt động khác 
nhau và điều phổi liên lạc 
giữa các nghị sĩ.

Ủy ban đặc biệt
Đây là một Ủy ban được 
thành lập trong một khoảng 
thời gian giới hạn để thẩm tra 
các vấn đề cụ thể khi thẩm 
tra báo cáo tài chính và ngân 
sách ban đầu, ngoài ra hiện 
đang thành lập Ủy ban đặc 
biệt về nghiên cứu hệ thống 
thuế và tài chính đô thị.



Hội đồng dân biểu thành phố được trao quyền hạn rộng rãi theo luật pháp và pháp lệnh để đảm 
bảo rằng nó hoàn toàn có thể hoạt động như một cơ quan đại diện của công dân. Những nội 
dung chính như sau:

Quyền hạn của Hội đồng dân biểu thành phốQuyền hạn của Hội đồng dân biểu thành phố

Quyền biểu quyết
Quyền tiến hành bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng như 
ban hành, sửa đổi và bãi bỏ pháp lệnh, quyết định ngân 
sách, xác nhận kết quả tài chính, ký kết hợp đồng trên một 
số tiền nhất định và mua lại hoặc xử lý các tài sản quan 
trọng của thành phố.

Quyền nộp văn bản ý kiến
Quyền có thể gửi ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên 
quan đến lợi ích công cộng của thành phố cho quốc hội, 
chính phủ, chính quyền tỉnh và các cơ quan hành chính có 
liên quan khác.

Quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm
Nếu hội đồng dân biểu và thị trưởng có bất đồng không thể 
tìm ra giải pháp, có thể tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm 
đối với thị trưởng để yêu cầu công dân đưa ra quyết định 
cuối cùng.

Quyền tự chủ
Để đảm bảo tính độc lập và tự chủ của Hội đồng dân biểu, 
việc đưa ra quyết định riêng trong các vấn đề Hội đồng dân 
biểu sẽ được bảo đảm.

Quyền bầu cử
Quyền bầu chủ tịch, phó chủ tịch và các nghị sĩ Ủy ban bầu 
cử của hội đồng dân biểu thành phố.

Quyền thanh tra và yêu cầu kiểm toán
Quyền có thể kiểm tra tình trạng thực hiện các công việc 
của thành phố bằng cách sử dụng các tài liệu, v.v. và yêu 
cầu kiểm toán từ Ủy ban Kiểm toán.

Quyền đồng ý
Việc bầu chọn và bổ nhiệm phó thị trưởng, Giám đốc Ủy 
ban giáo dục, nghị sĩ ủy viên Ủy ban giáo dục, Ủy ban kiểm 
toán, nghị sĩ Ủy ban nhân sự, v.v. cần có sự đồng ý của hội 
đồng.

Quyền điều tra
Quyền có thể điều tra các vấn đề của thành phố, nếu cần 
có thể yêu cầu người liên quan có mặt và làm chứng cũng  
như nộp ra các dữ liệu có sẵn.

Dựa trên các quyền hạn có
phạm vi rộng, chúng tôi

hướng tới xây dựng chính
quyền thành phố tốt hơn

Sơ đồ bố trí chỗ ngồi của Hội đồng
Trưng bày

Trưng bày Trưng bày

Chủ tịch hội đồng

Ghế phóng viên báo chí

Ghế người tham dự

Ghế dành cho người tham
dự là cha mẹ và con cái

Bục phát biểu

Nghị sĩ Nghị sĩ

Ghế của người đặt câu hỏi

Ban
Thư ký 

Trưng bày

Ủy viên giải
thích nghị sự

Ủy viên giải
thích nghị sự

Ủy viên giải thích nghị sự
Thị trưởng, phó thị trưởng, giám đốc 
Ủy ban giáo dục, quản lý kinh doanh 
bệnh viện, quản lý kinh doanh cấp 
thoát nước, giám đốc các văn 
phòng, người đứng đầu Trụ sở 
Chiến lược Quốc tế của Khu vực Bờ 
sông, quản lý kế toán, chủ tịch các 
quận, trưởng phòng quản lý khủng 
hoảng, phó giám đốc Ủy ban giáo 
dục và các nghị sĩủy viên Ủy ban 
hành chính (chủ tịch và nghị sĩ ủy 
viên Ủy ban kiểm toán đại diện) sẽ 
tham dự bên trái và bên phải của 
ghế chủ tịch để giải thích về đề xuất, 
v.v đã đưa ra.



Trang phát sóng trực tiếp về Hội đồng dân biểu

Hệ thống tìm kiếm biên bản ghi chép cuộc họp

Để truyền đạt ý kiến của chúng ta đến Hội đồng dân biểu:Để truyền đạt ý kiến của chúng ta đến Hội đồng dân biểu:

Làm thế nào để tìm hiểu về các hoạt động của hội đồng dân biểu thành phốLàm thế nào để tìm hiểu về các hoạt động của hội đồng dân biểu thành phố

Yêu cầu trực tiếp
Nếu có phản đối nào đối với hoạt động của chính quyền 
thành phố, với một số chữ ký nhất định từ cử tri, có thể yêu 
cầu ban hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ các sắc lệnh của thành 
phố, bãi nhiệm các nghị sĩ hội đồng, giải tán hội đồng, bãi 
nhiệm các quan chức nhà nước chủ chốt như thị trưởng và 
phó thị trưởng... và yêu cầu thanh tra công việc.

Tham dự
Theo nguyên tắc chung, phiên họp toàn thể mở cửa cho 
công chúng và bất kỳ ai cũng có thể tham dự. Ngoài ra, 
Ủy ban có thể tham gia sau khi được cho phép.

Báo Quan hệ công chúng Hội 
đồng dân biểu

"Hội đồng dân biểu Kawasaki"
Để thông báo về các hoạt động của Hội đồng dân biểu thành 
phố và kết quả thảo luận, chúng tôi xuất bản tờ báo quan hệ 
công chúng “Hội đồng dân biểu Kawasaki” 4 lần/năm. Ngoài 
việc phân phát tại các hiệp hội khu phố và hiệp hội cư dân ở 
thành phố Kawasaki, hoặc gửi vào hộp thư bưu điện, báo 
cũng được phân phối cho các cơ sở công cộng như văn 
phòng phường UBND quận và nhà ga. Báo cũng được đăng 
trên trang web của Hội đồng dân biểu thành phố.

Phát sóng trực tiếp
về Hội đồng dân biểu

Bạn có thể xem các chương trình phát sóng trực tiếp và 
chương trình được ghi lại các cuộc họp được tổ chức tại 
hội trường tổ chức hội nghị và phòng Ủy ban trên trang 
web của Hội đồng dân biểu thành phố. Ngoài ra, bạn có 
thể xem trực tiếp cuộc họp được tổ chức tại hội trường tổ 
chức hội nghị tại màn hình ở các UBND quận.

Trang chủ Hội đồng dân biểu thành
phố, Facebook, X (trước đây là Twitter)

・ Đăng tải danh sách các nghị sĩ hội đồng dân biểu thành 
phố, lịch trình và kết quả cuộc họp, các nỗ lực hoạt 
động của đồng dân biểu thành phố.

・ Thông tin của Hội đồng dân biểu thành phố cũng được 
đăng trên Facebook và X (trước đây là Twitter)

Đề nghị và kiến nghị
Kiến nghị lên chính quyền thành phố có thể được gửi trực 
tiếp bằng văn bản đến Hội đồng dân biểu thành phố. Những 
văn bản có giới thiệu từ nghị sĩ được gọi là đề nghị, và văn 
bản không được giới thiệu gọi là kiến nghị. Các đề nghị sẽ 
được Ủy ban và Hội đồng dân biểu xem xét, tuy nhiên tại Hội 
đồng dân biểu thành phố Kawasaki, các kiến nghị cũng được 
Ủy ban xem xét theo cách tương tự như đề nghị.

Phát sóng trên TV
Chúng tôi sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình, 
trong đó chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng thảo luận về 
các nghị quyết năm mới của họ, và cuộc thảo luận mà tại 
đó đại diện của các Hội phái nói về quan điểm của họ về 
đề xuất ngân sách cho năm tài chính mới.

Hệ thống truy xuất biên
bản ghi chép cuộc họp

Chỉ cần nhập một từ khóa, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nội 
dung thảo luận và thẩm tra tại các cuộc họp và Ủy ban.
Bạn cũng có thể xem biên bản ghi chép cuộc họp này tại 
UBND quận, hoặc thư viện, v.v.

Trang chủ
https://www.city.kawasaki.jp/council/
Hội đồng dân biểu thành phố Kawasaki Tìm kiếm

Trang chủ Hội đồng dân biểu thành phố
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